	
	



	Bộ đề chuẩn cấu trúc
ĐỀ SỐ 30
	ĐỀ DỰ ĐOÁN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020
Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề




Câu 1. Chọn phát biểu sai. Máy biến áp

A. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
B. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.


C. biến đổi cường độ dòng điện xoay chiều.
D. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 2. Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từ:

A. 
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 dao động cùng tần số.


B. 
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 dao động vuông pha nhau.


C. Sóng điện từ lan truyền được trong tất cả các môi trường.


D. Sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 3. Cho một vật dao động điều hòa có phương trình 
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 Vận tốc cực đại của vật
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Câu 4. Chọn phát biểu sai về quá trình truyền sóng:

A. Là quá trình truyền vật chất.
B. Là quá trình truyền pha dao động.


C. Là quá trình truyền năng lượng.
D. Là quá trình truyền trạng thái dao động.
Câu 5. Một con lắc lò xo gồm vật 
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)

200

mg

=

 gắn vào lò xo có độ cứng 
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. Vật dao động dưới tác dụng của ngoại lực 
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 Chu kì dao động của vật là:
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[image: image11.wmf](

)

0,1

s

 
B. 
[image: image12.wmf](

)

0,4

s

 
C. 
[image: image13.wmf](

)

0,25

s

 
D. 
[image: image14.wmf](

)

0,2

s

 
Câu 6. Một mạch dao động gồm có một cuộn cảm có độ tự cảm 
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 và một tụ điện có điện dung 
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 thì tần số riêng của mạch dao động là
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Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?

A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đển tím.


B. Chiết suất của các chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là giống nhau.


C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kinh.


D. Khi ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đó là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất.
Câu 8. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra do:

A. các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng


B. chiếu sánh sáng trắng qua chất khí hay hơi bị nung nóng


C. các chất rắn, lỏng hoặc khí khi bị nung nóng


D. các chất rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng
Câu 9. Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.


D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 10. Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ của một số chất, số hạt nhân phóng xạ

A. giảm đều theo thời gian.
B. giảm theo đường hypebol.


C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.
Câu 11. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 
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. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
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Câu 12. Hạt nhân nào sau đây bền vững nhất?
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Câu 13. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng 
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, vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 
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. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu 
[image: image33.wmf]l

 bằng

A. 
[image: image34.wmf]0,43

m

m

 
B. 
[image: image35.wmf]0,25

m

m

 
C. 
[image: image36.wmf]0,30

m

m

 
D. 
[image: image37.wmf]0,28

m

m

 
Câu 14. Dòng điện không đổi là dòng điện có

A. cường độ không thay đổi theo thời gian.


B. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian.


C. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.



D. chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.
Câu 15. Một ống dây có hệ số tự cảm là 
[image: image38.wmf]L

, cường độ dòng điện trong ống dây là 
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. Biết trong khoảng thời gian 
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 dòng điện biến thiên 
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. Biểu thức suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là
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Câu 16. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút cạnh nhau là 
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 thì bước sóng là

A. 
[image: image47.wmf]80.

cm

 
B. 
[image: image48.wmf]5.

cm

 
C. 
[image: image49.wmf]10.

cm

 
D. 
[image: image50.wmf]40.

cm

 
Câu 17. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa

A. cùng số prôton nhưng số nơtron khác nhau.


B. cùng số nơtron nhưng số prôton khác nhau.


C. cùng số nơtron và số prôton.


D. cùng số khối nhưng số prôton và số nơtron khác nhau.
Câu 18. Sóng điện từ nào sau đây không do các vật bị nung nóng tới 
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 phát ra?

A. Tia Rơnghen.
B. Ánh sáng khả kiến.
C. Tia tử ngoại.
D. Tia hồng ngoại.
Câu 19. Một vật dao động điều hòa, trong mỗi chu kì dao động vật đi qua vị trí cân bằng

A. một lần.
B. ba lần.
C. bốn lần.
D. hai lần.
Câu 20. Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 
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 và lò xo có độ cứng 
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. Vật thực hiện được 10 dao động trong 
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, khối lượng 
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 của vật là
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Câu 21. Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 
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 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là
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Câu 22. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 
[image: image68.wmf]m

 và lò xo có độ cứng 
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, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng 
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 của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng 
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 của vật đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ

A. giảm 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 4 lần.
Câu 23. Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 
[image: image72.wmf]0

l

. Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng 
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 thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của 
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Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
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. cuộn cảm thuần 
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 và tụ 
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 mắc nối tiếp. Biết 
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 không đổi, 
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 thay đổi. Khi tần số 
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 thì cảm kháng là 
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 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Tỉ số của 
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Câu 25. Trong một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 
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 đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 
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 thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 
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A. 
[image: image99.wmf]8

12.10.

C

-

 
B. 
[image: image100.wmf]9

2.5.10.

C

-

 
C. 
[image: image101.wmf]8

4.10.

C

-

 
D. 
[image: image102.wmf]9

9.10.

C

-

 
Câu 26. Cho một sóng cơ lan truyền trong môi trường với biên độ không đổi. Cho hai điểm 
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 trên cùng phương truyền sóng, cách nhau 
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 Tại thời điểm 
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 li độ sóng tại 
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Câu 27. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, cho 
[image: image114.wmf]0,2,1

ammDm

==

. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng 
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 Tại điểm 
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 cách vân sáng trung tâm 
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 có số vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nằm trùng ở đó là:

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 28. Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng 
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 là 
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 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng 
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 về quỹ đạo dừng 
[image: image121.wmf]L

 thì lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron tăng thêm
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Câu 29. Điểm sáng 
[image: image126.wmf]A

 trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 
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 vuông góc với trục chính, gốc 
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 nằm trên trục chính của thấu kính. Cho 
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 dao động điều hòa theo phương của trục 
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 Biết phương trình dao động của 
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 của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là:
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Câu 30. Hạt nhân 
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 phóng xạ và biến thành một hạt nhân bền 
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 bằng số khối của chúng. Biết chất phóng xạ 
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 nguyên chất thì sau thời gian 
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 và khối lượng của chất 
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Câu 31. Một động cơ điện có điện trở dây cuốn là 
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Câu 32. Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với tần số góc 
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 vật nhỏ đang ở biên dương. Tại thời điểm 
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 lần thứ hai. Lấy 
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 Độ cứng của lò xo là:
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Câu 33. Mắc vào nguồn 
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 thì dòng điện trong mạch là 
[image: image174.wmf]1,5.
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 Mắc thêm vào mạch điện trở 
[image: image175.wmf]2

R

 song song với 
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 thì thấy công suất của mạch ngoài không thay đổi so với khi chưa mắc. Giá trị của 
[image: image177.wmf]2
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 là
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C. 
[image: image180.wmf]2.

W

 
D. 
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Câu 34. Cho sợi dây đàn hồi 
[image: image182.wmf]AB

 căng ngang với 2 đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Ở thời điểm 
[image: image183.wmf]1

t

 
[image: image184.wmf]M

 đang có tốc độ bằng 0, dây có dạng như đường nét liền. Khoảng thời gian ngắn nhất dây chuyển sang dạng đường nét đứt là 
[image: image185.wmf](
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. Tốc độ truyền sóng trên dây:
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[image: image189.wmf]30/

cms

 
D. 
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Câu 35. Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 
[image: image191.wmf]40/
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 và vật nặng khối lượng 
[image: image192.wmf]400.
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 Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 
[image: image193.wmf]8
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 rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi thả vật 
[image: image194.wmf]7/30

s
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 thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là 

A. 
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Câu 36. Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy tăng áp và ở cuối đường dây dùng máy hạ áp lý tưởng có tỉ số vòng dây bằng 5 thì độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 0,1 lần điện áp hiệu dụng hai đầu tải tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy tăng áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp so với số vòng dây cuộn sơ cấp gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 10.
B. 9,8.
C. 9.
D. 8,1.
Câu 37. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng với hai khe đặt trong chân không, nguồn phát sáng ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image199.wmf]l

. Tại điểm 
[image: image200.wmf]M

 trên màn quan sát đặt vuông góc với đường trung trục của hai khe vân tối. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa một đoạn nhỏ nhất là 
[image: image201.wmf]0,25
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 thì 
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 chuyển thành vân sáng. Di chuyển màn thêm một đoạn nhỏ nhất nữa là 
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 thì 
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 lại là vân sáng. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát khi chưa dịch chuyển là:
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Câu 38. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 
[image: image209.wmf]250
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 và lò xo có độ cứng 
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. Bỏ qua ma sát. Ban đầu, giữ vật ở vị trí lò xo nén 
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 Buông nhẹ vật, đồng thời tác dụng vào vật một lực 
[image: image212.wmf]3
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 không đổi có hướng dọc theo trục lò xo và làm lò xo giãn. Sau khoảng thời gian 
[image: image213.wmf](
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 thì ngừng tác dụng 
[image: image214.wmf].
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 Vận tốc cực đại của vật sau đó bằng

A. 
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C. 
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D. 
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ms

 
Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image219.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở 
[image: image220.wmf]R

 và tụ 
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 mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh 
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 và 
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 thì công suất tiêu thụ trên mạch là như nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với hai giá trị 
[image: image224.wmf]12
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 lần lượt là
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;.

33

 
C. 
[image: image227.wmf]122

;.

33

 
D. 
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Câu 40. Đặt một điện áp ổn định 
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 vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ 
[image: image230.wmf]B

. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung 
[image: image231.wmf]C

 thay đổi được. Gọi 
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 là tổng số chỉ của hai vôn kế. Điều chỉnh 
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 để 
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 có giá trị cực đại, khi đó số chỉ của vôn kế 
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 có giá trị gần nhất với:
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Máy biến áp chỉ làm thay đổi cường độ và điện áp của dòng điện chứ không làm thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 2: Đáp án B
Sóng điện từ là sóng ngang: Khi lan truyền, tại mỗi điểm, vectơ cường độ điện trường 
[image: image241.wmf]E

ur

 luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ 
[image: image242.wmf]B

ur

 và cùng vuông góc với phương truyền sóng. Ba vectơ 
[image: image243.wmf],,

EB
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ururr

 tạo thành một tam diện thuận.
[image: image244.png]



Câu 3: Đáp án B
Vận tốc cực đại của vật là:

[image: image245.wmf](
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Câu 4: Đáp án A
“Quá trình lan truyền các phần tử vật chất” được hiểu là chuyển động của vật chất trong không gian không theo dao động, quỹ đạo bất kì trong không gian và dĩ nhiên nó không phải là sự lan truyền của sóng cơ.
Câu 5: Đáp án A
Ta có: Tần số dao động của vật dao động cưỡng bức sẽ bằng tần số của ngoại lực:
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Câu 6: Đáp án B
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Câu 7: Đáp án B
Chiết suất của các chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc tăng dần từ đỏ đến tím
Câu 8: Đáp án A
Quang phổ vạch phát xạ được phát ra do các chất khí hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng
Câu 9: Đáp án B
Pin quang điện là nguồn điện, trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng
Câu 10: Đáp án D
Trong quá trình phóng xạ của một số chất, số hạt nhân phóng xạ giảm theo quy luật hàm số mũ
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Câu 11: Đáp án D

[image: image250.wmf]5
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Câu 12: Đáp án D
Trong bản hệ thống tuần hoàn, các hạt nhân nằm ở giữa có số khối 
[image: image251.wmf]5095
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 sẽ có năng lượng liên kết riêng lớn nhất nên bền vững nhất
Câu 13: Đáp án A
Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang điện
Câu 14: Đáp án C
+ Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian.
Câu 15: Đáp án C
+ Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây có biểu thức 
[image: image252.wmf].
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Câu 16: Đáp án D
Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút cạnh nhau là: 
[image: image253.wmf]2040.

2

cmcm

l

l

=®=

 
Câu 17: Đáp án A
Câu 18: Đáp án A
+ Tia Rơnghen được phát ra khi cho chùm tia catốt (chùm 
[image: image254.wmf]e

) có động năng lớn đập vào kim loại có nguyên tử lượng lớn.
Câu 19: Đáp án D
Câu 20: Đáp án B
Vật thực hiện 10 dao động trong 
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Ta có:
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T

p

w

=

 và 
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Câu 21: Đáp án A
Câu 22: Đáp án B
Câu 23: Đáp án B
+ Áp dụng công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện. Vì 
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Câu 24: Đáp án C
Gọi 
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Do tại 
[image: image266.wmf]2
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 hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1 nên 
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Câu 25: Đáp án C
Ta có: 
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Mặt khác 
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Thay 
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 và (1) vào (2) Ta suy ra được 
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[image: image276.wmf](
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Câu 26: Đáp án B
Hai điểm 
[image: image277.wmf],
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 trên cùng 1 phương truyền sóng, cách nhau 
[image: image278.wmf]3
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 Trên đường tròn li độ
2 điểm có độ lệch pha là 
[image: image279.wmf]2
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Mặt khác tại thời điểm 
[image: image280.wmf]t

 2 điểm có cùng độ lớn li độ nhưng trái dấu nhau
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 Vị trí của 2 điểm trên đường tròn li độ
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Câu 27: Đáp án B
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[image: image284.wmf]7,213,5
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Nên có 6 vân sáng đơn sắc tại điểm 
[image: image285.wmf]N

 
Câu 28: Đáp án D
+ Lực tĩnh điện 
[image: image286.wmf]22
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+ Lực tĩnh điện khi 
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 ở quỹ đạo 
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Nên ta có:

+ Lực tĩnh điện khi 
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 ở quỹ đạo 
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+ Lực tĩnh điện khi 
[image: image293.wmf]e

 ở quỹ đạo 
[image: image294.wmf](

)

2

Ln

=

 là: 
[image: image295.wmf]2

4

.

2

F

F

=

 

Khi 
[image: image296.wmf]e

 chuyển từ quỹ đạo 
[image: image297.wmf]N

 về quỹ đạo 
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 thì lực tương tác tĩnh điện đã tăng thêm: 
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Câu 29: Đáp án C
+ Từ đồ thị, ta thấy rằng, ảnh nhỏ hơn vật 2 lần và ảnh ngược chiều so với vật 
[image: image300.wmf]®

 thấu kính là hội tụ (chỉ có thấu kính hội tụ mới cho ảnh ngược chiều và nhỏ hơn vật từ vật thật).
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Câu 30: Đáp án C
Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân con và hạt nhân mẹ sau khoảng thời gian 
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Câu 31: Đáp án A
Công suất vô ích: 
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Công suất có ích: 
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Tổng công suất: 
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Ta có 
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Câu 32: Đáp án B
Câu 33: Đáp án B
+ Khi chưa mắc thêm điện trở 
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Công suất tiêu thụ của mạch ngoài 
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 Biến đổi toán học, đưa về phương trình bậc hai với biến 
[image: image314.wmf]R

, ta được: 
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 Hai giá trị của 
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 cho cùng công suất tiêu thụ thỏa mãn định lý viet:
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[image: image318.wmf]®

 Ta phải mắc thêm điện trở 
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 thỏa mãn 
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Câu 34: Đáp án D
Khoảng thời gian ngắn nhất dây chuyển sang dạng đường nét đứt được thể hiện như hình vẽ
[image: image321.png]
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Khoảng cách mỗi bó sóng là 
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Câu 35: Đáp án D
Ta có:
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 và 
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Lúc đó vật đang ở vị trí 
[image: image330.wmf]4
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Lúc giữ vật lại thì chỉ có một nửa lò xo trong quá trình dao động

Lúc này 
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 và lò xo mới giãn 
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Biên độ mới sẽ là
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Câu 36: Đáp án B
Câu 37: Đáp án B
Câu 38: Đáp án D
+ Tần số góc và chu kì của dao động
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+ Dưới tác dụng của lực 
[image: image336.wmf]F

 vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng mới, tại vị trí này lò xo đã giãn một đoạn 
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+ Ta lưu ý rằng lực 
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 chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 
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 vật đến vị trí cân bằng thì lực 
[image: image340.wmf]F

 ngừng tác dụng, tốc độ của vật khi đó là 
[image: image341.wmf]0

80/

vAcms

w

==

 

+ Khi không còn lực 
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 tác dụng, vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng cũ, vậy tại vị trí lực 
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 ngừng tác dụng thì li độ của vật so với vị trí cân bằng cũ là 


[image: image344.wmf]2

00

2

0

0

0

5

xl

v

Alcm

vv

w

ì

=D

æö

ï

¢

Þ=D+=

í

ç÷

=

ï

èø

î

 

Tốc độ cực đại của vật 
[image: image345.wmf]max
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Câu 39: Đáp án C
Ta giả sử 
[image: image346.wmf]12
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Do hệ số công suất của đoạn mạch ứng với 2 giá trị 
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 là như nhau
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Câu 40: Đáp án B
	+ Sử dụng giản đồ vecto
+ Cuộn dây có hệ số công suất 
[image: image352.wmf]cos0,8sin
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Áp dụng định lý hàm sin trong tam giác ta có:
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 Để 
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 lớn nhất thì 
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Mà ta có: 
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Do 
[image: image361.wmf]g

 là hằng số nên để 
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Số chỉ của 
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